
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
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1 27203320800  Lê Trần Vân  Anh 22/11/2003 Gia Lai 30CYC2

2 26212131158  Võ Trọng  Bảo 18/10/2002 Quảng Ngãi 30CYC2

3 26203334391
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Châu 12/01/2002 Ninh Thuận 30CYC2

4 26211332837  Phạm Hữu  Đan 14/02/2002 Bình Định 30CYC2

5 27203828042  Bùi Thị Mỹ  Hạnh 03/02/2003 Quảng Nam 30CYC2

6 28212500190  Nguyễn Đình  Hiếu 18/01/2004 Đà Nẵng 30CYC2

7 27207141358  Trần Lê Lan  Hương 25/02/2003 Quảng Nam 30CYC2

8 27212235191  Hồ Bá  Huy 03/11/2003 Đắk Nông 30CYC2

9 27202646549
 Nguyễn Ngọc
Hoàng

 Lan 26/10/2003 Đà Nẵng 30CYC2

10 27202128908  Hồ Thị Ngọc  Linh 01/01/2003 Lâm Đồng 30CYC2

11 27203300237  Phạm Khánh  Ly 23/10/2002 Quảng Ngãi 30CYC2

12 27213331821  Trần Đào Yến  Mơ 06/01/2003 Quảng Nam 30CYC2

13 25217104193  Trần Kim  Nhân 10/10/2001 Đà Nẵng 30CYC2

14 26203337001  Trần Thị Quỳnh  Như 10/12/2002 Quảng Trị 30CYC2

15 25602317775  Phommachanh
Padthana

04/03/2001 Lào 30CYC2

16 25612317776  Phommachanh Phimpha
ka

04/03/2001 Lào 30CYC2

17 26207231803  Trần Thị Ngọc  Thư 25/10/2002 Quảng Nam 30CSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 25612217780  Vongvilayvat Phouttha
sin

08/07/1998 Lào 30CYC2

2 27214742136  Lưu Minh  Quân 29/09/2003 Đà Nẵng 30CYC2

3 27203921535  Trần Thị Thanh  Quyên 19/05/2003 Quảng Nam 30CYC2

4 27203340200  Hồ Mỹ  Quỳnh 30/01/2003 Bình Định 30CYC2

5 27202240851  Nguyễn Thị  Thảo 01/05/2003 Quảng Nam 30CYC2

6 26203334193  Nguyễn Thị  Thương 28/09/2002 Quảng Nam 30CYC2

7 27202131076  Nguyễn Trịnh Thị  Thuyền 25/09/2003 Quảng Nam 30CYC2

8 27202329217  Phạm Thị Thanh  Trà 18/10/2001 Quảng Bình 30CYC2

9 27212245265  Phạm Đỗ Quỳnh  Trang 07/01/2003 Đắk Lắk 30CYC2

10 27202936635  Phan Thị Ngọc  Trinh 05/08/2003 Đà Nẵng 30CYC2

11 27203140387  Lê Yến  Trinh 05/01/2003 Quảng Nam 30CYC2

12 26211300732  Lê Đình  Vũ 17/02/2002
Thừa Thiên

Huế
30CYC2

13 26211128106  Đinh Hoàng  Anh 04/03/2002 Gia Lai 30SSC2

14 27202102199  Nguyễn Trâm  Anh 01/11/2003 Gia Lai 30SSC2

15 27215102484  Huỳnh Ngọc Lan  Anh 16/10/2003 Phú Yên 30SSC2

16 27203331646  Nguyễn Thị Thu  Hằng 06/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC2

17 27213729977  Nguyễn Văn  Hoàng 15/07/2003 Quảng Nam 30SSC2

18 27212120130  Trần Phúc  Hùng 01/10/2002 Đắk Nông 30SSC2

19 27213153706  Trần Khánh  Huyền 01/05/2003 Gia Lai 30SSC2

20 27212134891  Nguyễn Thành  Khẩn 05/03/2003 Đắk Nông 30SSC2

21 27212400478  Trần Duy Nhật  Long 18/09/2003 Quảng Bình 30SSC2

22 27205103016  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 10/09/2003 Đắk Lắk 30SSC2

23 26203200176  Trần Thị Yến  Nhi 05/01/2002 Quảng Ngãi 30SSC2

24 27202144969  Trần Thị Hồng  Nhung 15/12/2003 Quảng Nam 30SSC2

25 25203108620  Trần Lê Quỳnh  Như 15/01/2001 Quảng Trị 30SBN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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26 28207101216  Nguyễn Phan Nhật  Ánh 07/10/2004 Gia Lai 30SSC1 Thi ghép

27 28207102551  Rơ Mah  Ngân 02/03/2004 Gia Lai 30SSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27205127404  Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/03/2003 Bình Định 30SSC2

2 27212229671  Bùi Hà  Phan 09/12/2002 Quảng Ngãi 30SSC2

3 27217002362  Huỳnh Minh  Quí 20/11/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

4 27202202809  Huỳnh Thị Xuân  Quỳnh 25/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

5 27212438151  Huỳnh Minh  Thuyết 23/09/2003 Quảng Nam 30SSC2

6 27212203048  Đặng Ngọc Hữu  Trí 10/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

7 26211322547  Nguyễn Anh  Tuấn 25/02/2002 Phú Yên 30SSC2

8 27202680033  Huỳnh Thị  Vĩnh 12/09/2003 Quảng Nam 30SSC2

9 26211331016  Nguyễn Văn Đa  Vít 01/06/2002
Thừa Thiên

Huế
30SSC2

10 26203331823  Nguyễn Thị Tường  Vy 08/12/2002 Quảng Nam 30SSC2

11 27202100778  Nguyễn Hạ  Vy 06/10/2003 Quảng Nam 30SSC2

12 27203300572  Huỳnh Tường  Vy 10/03/2003 Đắk Nông 30SSC2

13 27203340685  Trần Phạm Nhật  Vy 25/09/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

14 27212201763  Nguyễn Thị Nhật  Vy 24/10/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

15 27203927337  Võ Hương  Yên 17/12/2003 Quảng Nam 30SSC2

16 27202629414  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 13/03/2003 Quảng Bình 30TBN4

17 25203303016  Phong Thoại  Chiêu 18/11/2001 Kon Tum 30TBN4

18 25212603620  Nguyễn Hà  Duy 10/05/2001 Đắk Lắk 30TBN4

19 27208602384  Nguyễn Thị Cẩm  Giang 26/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN4

20 27202642218  Trần Thúy  Hiền 12/09/2003 Kon Tum 30TBN4

21 27212601482  Nguyễn Ngọc  Hiền 23/03/2003 Quảng Bình 30TBN4

22 27202427889  Nguyễn Thị  Hoa 20/04/2003 Quảng Nam 30TBN4

23 26212433277  Lương Phúc  Khánh 13/10/2000 Đà Nẵng 30TBN4

24 27202224756  Đinh Thị Kim  Linh 26/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN4

25 27203138623  Đỗ Lê Hà  Linh 22/11/2003 Thanh Hóa 30TBN4

26 27203934631  Phan Thị Tố  Linh 30/06/2003 Quảng Nam 30TBN4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27202101034  Nguyễn Thị Kim  Lộc 05/03/2003 Đắk Lắk 30TBN4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 5



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27214743080  Huỳnh Trần Nhạc  Long 26/06/2003 Đà Nẵng 30TBN4

2 27213933684  Lê Diệp Khánh  Mai 17/06/2003 Quảng Nam 30TBN4

3 27203327810  Hồ Thị Hoàng  My 07/09/2003 Quảng Nam 30TBN4

4 27202102038  Võ Nguyễn Thiên  Nga 01/11/2003 Quảng Nam 30TBN4

5 27202120343  Lê Thị  Nga 28/09/2003 Quảng Nam 30TBN4

6 27212129101  Nguyễn Văn  Nguyên 08/09/2003 Phú Yên 30TBN4

7 27212353239  Lê Hồng  Nhung 02/09/2003 Quảng Bình 30TBN4

8 27202237777  Hoàng Thị Ngọc  Oanh 25/10/2003 Quảng Bình 30TBN4

9 27212601484  Nguyễn Hoàng  Phong 04/06/2003 Quảng Bình 30TBN4

10 27212642232  Lê Nho  Phúc 09/11/2003 Quảng Nam 30TBN4

11 27203200176  Trần Bích  Quyên 28/11/2003 Phú Yên 30TBN4

12 25212113940  Nguyễn Quang  Sang 20/01/2001 Quảng Nam 30TBN4

13 27212526693  Phạm Anh  Tài 03/02/2004 Quảng Bình 30TBN4

14 27202631929  Trần Thị Mỹ  Tâm 12/06/2003 Quảng Nam 30TBN4

15 27202138928  Trần Thị Mỹ  Thắm 27/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN4

16 27202147221  Cao Thị Kim  Thoa 19/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN4

17 26202125153  Phùng Hữu Khánh  Thông 27/09/2002 Đà Nẵng 30TBN4

18 29204645869  Trần Thanh  Thúy 06/11/2005 Phú Yên 30TBN4

19 26207235101  Trương Thị Quỳnh  Tiên 07/11/2002 Quảng Trị 30TBN4

20 27202639074  Nguyễn Thị Thùy  Trâm 25/05/2003 Quảng Nam 30TBN4

21 27203302197  Lê Thị Quỳnh  Trang 24/03/2003 Đắk Lắk 30TBN4

22 27218645630  Phạm Phú  Trọng 17/11/2003 Quảng Nam 30TBN4

23 27213149550  Nguyễn Ngọc  Trung 24/06/2003 Phú Yên 30TBN4

24 27218138678  Phạm Anh  Tuấn 09/10/2003 Quảng Bình 30THT3 Thi ghép

25 27206538657  Nguyễn Bảo  Ngọc 10/03/2003 Quảng Bình 30TSC1 Thi ghép

26 27213500391  Đinh Ngọc  Quân 22/10/2002 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27214536357  Siu  Qua 29/10/2003 Gia Lai 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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